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     I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Trường hợp nào sau đây không thể coi vật như là chất điểm?


A. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.


B. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.


C. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.


D. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một toà nhà xuống mặt đất.

Câu 2: Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều không có đặc điểm nào sau đây:


A. Phương tiếp tuyến quỹ đạo.
B. Độ lớn 
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C. điểm đặt ở vật chuyển động. 
D. Chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo. 

Câu 3: Trong chuyển động nhanh dần đều, gia tốc là đại lượng: 


A. Tăng dần. 
B. Không đổi.
C. Giảm dần. 
D. Biến thiên. 

Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói về sự rơi tự do của các vật ?


A. Trong quá trình rơi tự do, gia tốc của vật không đổi cả về hướng và độ lớn 


B. Sự rơi tự do là sự rơi của các vật trong chân không, chỉ dưới tác dụng của trọng lực 


C. Các vật rơi tự do tại cùng một nơi thì có gia tốc như nhau 


D. Trong quá trình rơi tự do, vận tốc giảm dần theo thời gian 

Câu 5:  Ra-đi-an trên giây (Rad/s) là đơn vị của đại lượng nào sau đây ?


A. Gia tốc hướng tâm        B. vận tốc dài
C. Vận tốc góc 
            D. Số đo góc
Câu 6: Đồ thị toạ độ – thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển động thẳng đều ?


A. Không có lúc nào xe chuyển động thăng đều.

     B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t1 đến t2. 

C. Trong khoảng thời gian từ t0 đến t2.

     D. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.
Câu 7: Muốn phân tích 1 lực tác dụng lên 1 vật thành 2 lực thành phần có tác dụng giống hệt lực ban đầu điều kiện cần biết trước là : 


A. Độ lớn của hai lực thành phần 

     B. Hướng của lực ban đầu 


C. Phương của hai lực thành phần 


D. Có thể phân tích trong mọi trường hợp theo quy tắc hình bình hành

Câu 8: Chọn câu đúng. 

    Hợp lực của hai lực cùng tác dụng vào một vật có độ lớn

A. nhỏ hơn tổng độ lớn của hai lực 


B. bằng không khi hai lực có độ lớn bằng nhau. 


C. lớn nhất khi hai lực cùng phương ngược chiều. 


D. nhỏ nhất khi hai lực cùng phương cùng chiều.

Câu 9: Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật có tính tương đối?


A. Vì trạng thái của vật được quan sát ở các thời điểm khác nhau.


B. Vì trạng thái của vật được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.


C. Vì trạng thái của vật được xác định bởi những người quan sát khác nhau bên lề đường.


D. Vì trạng thái của vật không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động.

Câu 10: Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau :


A. Lực là nguyên nhân làm cho vật bị biến dạng.
B. Lực là đại lượng vec-tơ.


C. Lực là nguyên nhân làm vật chuyển động.
D. Lực là nguyên nhân gây ra gia tốc cho vật. 
Câu 11: Khi vaät chuyeån ñoäng, vectô vaän toác cuûa vaät cho bieát:


A. Phöông, chieàu chuyeån ñoäng.


B. Phöông, chieàu chuyeån ñoäng vaø toác ñoä nhanh hay chaäm


C. Toác ñoä nhanh hay chaäm.


D. Toác ñoä nhanh hay chaäm, chieàu chuyeån ñoäng.

Câu 12: Điều nào sau đây là sai khi nói về chuyển động thẳng đều?


A. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.


B. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.


C. Qũy đạo là một đường thẳng.


D. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại.

II. PHẦN BÀI TẬP (7 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Phương trình chuyển động thẳng đều của một chất điểm có dạng: x = 10 - 4t (km,h)

a) Xác định tọa độ ban đầu và vận tốc của chất điểm.
b) Tính thời gian vật tới gốc tọa độ O.

Bài 2. (2 điểm) Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 90 km/h ngang qua trạm kiểm soát thì bị cảnh sát giao thông ở trạm đó lên mô-tô đuổi theo vì vi phạm tốc độ. Biết rằng khi cảnh sát giao thông ở trạm kiểm soát lên mô-tô và bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 2 m/s2 thì ô tô kia đã cách trạm kiểm soát 186 m. Chọn gốc tọa độ là trạm kiểm soát, chiều dương là chuyển động, gốc thời gian lúc xe mô-tô xuất phát. Coi các chuyển động này trên đường thẳng.

a. Viết phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một hệ quy chiếu.

b. Sau bao lâu từ khi bắt đầu truy đuổi, cảnh sát giao thông đuổi kịp ô tô? Nơi đó cách tram kiểm soát bao xa ? 

Bài 3. (1,5 điểm) Một đĩa tròn  đặc có bán kính 15cm quay đều xung quanh 1 trục đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt đĩa. Biết rằng trong khoảng thời gian Δt = 6(s) bán kính đĩa quét được góc Δα=30π (rad)

       a.Tính tốc độ góc của một điểm nằm trên vành đĩa và chu kỳ quay của đĩa?

       b.Tính gia tốc hướng tâm của một điểm nằm cách vành đĩa 5cm?

Bài 4: (1 điểm) Thả rơi tự do một vật tại nơi có gia tốc trọng trường là g =10m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Biết trong 3s cuối trước khi chạm đất vật rơi được quãng đường bằng quãng đường rơi trong 6s đầu tiên.

     Tính thời gian vật rơi .
Bài 5. (1,5 điểm) Cho hai lực cùng tác dụng vào một chất điểm có độ lớn bằng nhau F1 = F2, góc hợp bởi hai vectơ lực là 1200. Hợp lực của hai lực có độ lớn là F12 = 60N.


a.Tính độ lớn của hai lực thành phần ?


b. Phải tác dụng một lực F3 có độ lớn và phương chiều như nào để chất điểm cân bằng?
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